
Ngày thi 14 tháng 11 năm 2017 Phòng thi số:

TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Kí nộp Ghi chú

1 210401 Nguyễn Gia Lộc 28/05/2004 8A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

2 210402 Nguyễn Thành Long 19/08/2004 8A2 THCS Đô Thị Việt Hưng

3 210403 Nguyễn Thị Ngọc Minh 22/12/2004 8A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

4 210404 Nguyễn Hồng Minh 23/06/2004 8A2 THCS Đô Thị Việt Hưng

5 210405 Nguyễn Nhật Minh 14/12/2004 8A2 THCS Đô Thị Việt Hưng

6 210406 Nguyễn Thị Tú Minh 11/10/2004 8A2 THCS Đô Thị Việt Hưng

7 210407 Đặng Huyền My 09/08/2004 8A2 THCS Đô Thị Việt Hưng

8 210408 Trần Phương Trà My 23/09/2004 8A2 THCS Đô Thị Việt Hưng

9 210409 Hoàng Hải Nam 31/08/2004 8A2 THCS Đô Thị Việt Hưng

10 210410 Cao Phương Ngân 13/04/2004 8A2 THCS Đô Thị Việt Hưng

11 210411 Nguyễn Minh Ngọc 12/10/2004 8A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

12 210412 Hoàng Bảo Ngọc 13/11/2004 8A3 THCS Đô Thị Việt Hưng

13 210413 Vũ Bảo Ngọc 30/12/2004 8A5 THCS Đô Thị Việt Hưng

14 210414 Nguyễn Thạc Uyển Nhi 17/08/2004 8A2 THCS Đô Thị Việt Hưng

15 210415 Nguyễn Thị Yến Nhi 07/12/2004 8A5 THCS Đô Thị Việt Hưng

16 210416 Lê Khả Phiêu 29/05/2004 8A2 THCS Đô Thị Việt Hưng

17 210417 Nguyễn Thiên Phong 09/01/2004 8A2 THCS Đô Thị Việt Hưng

18 210418 Phạm Nguyễn Hồng Phú 23/07/2004 8A2 THCS Đô Thị Việt Hưng

19 210419 Nguyễn Hà Phương 23/07/2004 8A2 THCS Đô Thị Việt Hưng

20 210420 Nguyễn Hạ Phương 21/12/2004 8A2 THCS Đô Thị Việt Hưng

21 210421 Hoàng Minh Quân 16/09/2004 8A2 THCS Đô Thị Việt Hưng

22 210422 Nguyễn Minh Quân 29/08/2004 8A2 THCS Đô Thị Việt Hưng

23 210423 Đoàn Văn Quý 05/01/2004 8A2 THCS Đô Thị Việt Hưng

24 210424 Lê Minh Tâm 16/06/2004 8A5 THCS Đô Thị Việt Hưng

25 210425 Nguyễn Minh Tâm 11/03/2004 8A4 THCS Đô Thị Việt Hưng

26 210426 Ngô Hạnh Trang 30/06/2004 8A4 THCS Đô Thị Việt Hưng

27 210427 Vũ Đoan Trang 26/11/2004 8A3 THCS Đô Thị Việt Hưng

28 210428 Trần Thanh Trúc 19/09/2004 8A5 THCS Đô Thị Việt Hưng

29 210429 Đào Việt Trung 01/09/2004 8A2 THCS Đô Thị Việt Hưng

30 210430 Dương Quang Trung 09/01/2004 8A5 THCS Đô Thị Việt Hưng

31 210431 Trần Mạnh Tuấn 16/07/2004 8A3 THCS Đô Thị Việt Hưng

32 210432 Trần Hoàng Việt 09/03/2004 8A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

Tổng số bài thi  Bằng chữ
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(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

04

Điểm thi số 21: Trường THCS Đô Thị Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội

  DANH SÁCH DỰ THI TOÁN HỌC HOA KỲ AMC8 - 2017

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2


